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ĐẶC TÍNH:
- Thuốc trừ nấm phổ rộng: Đặc trị các loài nấm như: Alternaria, Botrytis, Fusarium, Corticium, 
Helminthosporium, Sclerotium, Rhizoctonia, Septoria. 
- Tác động đến cây trồng qua con đường tiếp xúc và thấm sâu. 
- Ảnh hưởng đến tất cả các giai đoạn phát triển mầm bệnh:  sự nẩy mầm của bào tử, sự phát 
triển của sợi nấm, sự hình hành bào tử.

LỢI ÍCH:
- Bảo vệ cây trồng tối đa: vừa có khả năng phòng bệnh và trị bệnh.
- Bảo vệ cây trồng toàn diện.
- Hạn chế được số lần phun, tiết kiệm công lao động và chi phí.

TỔNG QUÁT GIẢI PHÁP:
- Công dụng: Rovral   : Phòng trừ bệnh lem lép hạt lúa; đốm lá dưa hấu, cà chua, bắp cải, 
đậu phộng (lạc) và bệnh thán thư trên cây cà phê.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây trồng

Bắp cải

Dưa hấu

Cà chua

Cà phê

Lạc

Lúa

Đốm lá

Đốm lá

Đốm lá

Thán thư

Đốm lá

Lem lép hạt

0.4kg/ha

Phun thuốc khi tỉ lệ bệnh 5 - 10%

Phun thuốc khi tỉ lệ bệnh 6 - 7%

Phun khi lúa chuẩn bị trỗ và khi đã trổ đều

0.4kg/ha

0.4kg/ha

0.08%

0.4kg/ha

400g/ha

Dịch hại Liều lượng Thời điểm phun
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QUY TRÌNH QUẢN LÝ SÂU, BỆNH HẠI TRÊN CÂY TRỒNG
TRÊN CÂY CÀ PHÊ

LƯU Ý:
- Cách pha: Cà phê pha 250g thuốc cho 200 lít nước, phun ướt đều cây trồng. Cây trồng khác 
pha 25g thuốc/1 bình máy, phun 16 bình/ha.

TRÊN CÂY LÚA

20 ngày 40 ngày 60 ngày 80 ngày 100 ngày

Flint Pro     648WG     
Đạo ôn

Flint Pro     648WG
Đạo ôn

Rovral     50WP
Lem lép hạtBệnh hại

Sâu hại Prevathon      5SC
- Sâu cuốn lá, sâu đục thân

Marshal     200SC
- Rầy nâu

Ammate     150EC
- Sâu cuốn lá

*Xử lý thuốc sớm khi sâu, bệnh hại vừa xuất hiện & luân phiên thuốc để quản lý tính kháng
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TRÊN CÂY DƯA HẤU

20 ngày 40 ngày 60 ngày0 ngày

- Sâu đục bẹ
Prevathon      0.4GR

Bệnh hại

Sâu hại

Flint Pro     648WG Rovral     50WPRovral     50WP

Benevia    200SC Ammate    150EC
Đặc trị bọ trĩ, dòi đục lá

Benevia    100 OD Prevathon    5SC
Đặc trị bọ trĩ, dòi đục lá Sâu xanh sọc trắngSâu xanh

TRÊN CÂY CÀ CHUA

Rovral     50WP Flint Pro     648WG Rovral      50WP Phòng trừ bệnh Đốm lá

30 ngày 60 ngày 90 ngày 120 ngày0 ngày

Sâu hại

Bệnh hại

Benevia     200SC
Bọ phấn, dòi đục lá

Prevathon     5SC
Dòi đục lá, sâu xanh

Benevia     100 OD
Bọ phấn, dòi đục lá, sâu xanh 

Sử dụng kết hợp Marshal    200 SC (500ml) và Rovral    50 WP (250g) trong 2 giai đoạn này 
để kiểm soát sâu - bệnh tốt hơn cho cà phê (phi 200 lít).

Ammate    150EC
Sâu xanh


